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TIN HỌC

1. Cải thiện bộ nhớ máy tính//Tin học & đời sống .- 2009 .- Số 11.- Tr. 63 – 65.

Nội dung: Hướng dẫn 10 bước giúp bạn cải thiện bộ nhớ chiếc máy tính: bạn có bao nhiêu RAM?; Hiện còn bao nhiêu?; Bạn cần bao nhiêu bộ nhớ?;  Đơn giản là bổ sung bộ nhớ; Xác định các thanh  RAM ( men-ory modules); Lắp đặt thêm RAM; Điều chỉnh tập tin phân trang (page file); Kiểm soát bộ nhớ; Công cụ cải thiện bộ nhớ; Giải phóng bộ nhớ.

Từ khóa: Máy tính, bộ nhớ máy tính.
2. Khai thác kho tri thức Wikipedia hiệu quả hơn/ Jim Rapoza// Tin học & đời sống .- 2009 .- Số 11.- Tr. 68 – 69.

Nội dung: Giới thiệu 12 mẹo nhỏ để khai thác tốt nhất nguồn kiến thức tổng hợp từ Wikipedia: tăng tốc các tìm kiếm của bạn; Tìm kiếm từ trình duyệt của bạn; Kiểm tra các nguồn và các tham khảo; Để cho các bài viết được phát tới bạn; Duyệt các bài viết “di động”; Làm cho các bản in của bạn hoàn hảo; Trích dẫn một bài viết; Kiểm tra cộng tác viên đáng tin cậy; Ai chỉnh sửa ẩn danh; Xem một bài ngẫu nhiên; Lấy các bài viết có liên quan đến Wikipedia; Định hướng bằng cách dùng các phím tắt.

Từ khóa: Wikipedia, công cụ tìm kiếm.
3. Mẹo hay với Google// Tin học & đời sống .- 2009 .- Số 11.- Tr. 60 – 63.
Nội dung: Giới thiệu dịch vụ của google với những tính năng tiềm ẩn mà người sử dụng chưa khai thác hết. Đó là những tính năng để: tìm kiếm thông tin hay; tận dụng ứng dụng thư điện tử miễn phí; các công cụ văn phòng hay phần mềm quản lý ảnh…thông qua các trang web của Google.

Từ khóa: Google, website.
4. Phục hồi dữ liệu từ đĩa cứng lỗi/ Phạm Mạnh Cường// Điện tử & tin học .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 46.
Nội dung: Giới thiệu cách để có thể khôi phục lại dữ liệu từ đĩa cứng bằng cách: nhấn liên tục tổ hợp phím F8, chọn mục Last Known Good Configuration

Từ khóa: Phục hồi dữ liệu, ổ đĩa cứng
5. Sửa những vấn đề thường gặp với tường lửa/ ?// Tin hoc & đời sống .- 2009 .- Số 11.- Tr. 54 – 57.

Nội dung: Giới thiệu cách giúp bạn giải quyết được những vấn đề thường gặp nhất với tường lửa, đảm bảo để tường lửa của bạn ngăn chặn được những cái xấu và chỉ để cho những cái tốt đi vào.

Từ khóa: Tường lửa.
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1.Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một số vấn đề cấp bách đặt ra cho tư duy lý luận/ GS, TS Đỗ Hoài Nam// Lý luận chính trị .- 2009 .- Số 9 .- Tr. 20- 25.

Nội dung: Trình bày về quy mô và nguyên nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng. Nêu ra một số xu hướng: về ngắn hạn, đó là sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và can thiệp sâu hơn, chặt chẽ hơn của nhà nước (quốc gia) vào nền kinh tế. Về dài hạn, đó là xu thế phát triển kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa.

Từ khóa: Khủng hoảng  kinh tế, tư duy lý luận.
2. Người ta cần triết học để làm gì?/ Nguyễn Thúy Vân// Triết học .- 2009 .- Số 6 (217) .- Tr. 48-54.

Nội dung: Bài viết đề cập đến vấn đề “người ta cần đến triết học để làm gì?”. Trên cơ sở phân tích những vấn đề có liên quan đến câu hỏi trên, tác giả cho rằng, chính nội dung của những tri thức triết học và chỉ có nó mới làm sản sinh trong năng lực nhận thức của con người cách suy nghĩ và hành động phù hợp với hiện thực được phản ánh. Đó là lý do người ta cần đến triết học.

Từ khóa: Triết học

3. Quan điểm của V.I. LêNin về vai trò của nông dân trong Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa/ Tô Mạnh Cường// Triết học .- 2009 .- Số 6 (217) .- Tr. 60-65.

Nội dung: Bài viết phân tích quan điểm của V.I.Lênin về một số đặc điểm và vai trò quan trọng của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga xô viết. Từ đó, khẳng định giai cấp công nhân cần thiết phải liên minh với giai cấp nông dân, coi đó là một trong những yếu tố đảm bảo sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, ở Việt Nam, việc nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: Quan điểm V.I. Lênin, vai trò của nông dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân/ Huỳnh Thành Lập// Khoa học xã hội .- 2009 .- Số 02 (126) .- Tr. 3-7.

Nội dung: Trình bày nguồn gốc, khái niệm nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Bản chất nhà nước, chính quyền của dân, do dân và vì dân. Chức năng, nhiệm vụ nhà nước của dân, do dân và vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực thi quyền lực nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Các giải pháp kích cầu nhìn từ kinh tế học Keynes/ PGS. TS. Trần Thọ Đạt// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Tổng quan lại những lập luận chính của Keynes về vai trò của Chính phủ trong việc tác động đến tổng cầu, phân tích khái quát tổng cầu “ Keynes” của nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về các công cụ chính sách trong việc kích thích các thành tố của tổng cầu và những điều chỉnh cần thiết trong quá trình triển khai gói kích cầu ở nước ta.

Từ khóa: Kích cầu kinh tế, kinh tế học Keynes.

2. Kiểm nghiệm nguyên nhân của lạm phát ở nước ta trong thời kỳ 1976 – 1995 bằng kỹ thuật kinh tế lượng/ Lê Việt Đức, Trần Thị Thu Hằng, Trần Trọng Nghĩa….// Nghiên cứu kinh tế .- 2009 .- Số 369 .- Tr. 23-33.

Nội dung: Trình bày những nguyên nhân lạm phát cao bằng kỹ thuật kinh tế lượng theo hai trường phái: trường phái trọng tiền và trường phái trọng cơ cấu trong 20 năm đầu (1976 – 1995) của nền kinh tế Việt Nam để có kinh nghiệm dự báo và phòng tránh giai đoạn tới. 

Từ khóa: Lạm phát, kinh tế lượng.

3. Kinh tế dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế ở Việt Nam/ Đặng Thị Hiếu Lá// Nghiên cứu kinh tế .- 2009 .- Số 9 (376) .- Tr .- 48 – 56.

Nội dung: Trình bày vai trò, cơ cấu của nền kinh tế dịch vụ, nêu ra thực trạng của kinh tế dịch vụ ở Việt Nam và một số giải pháp thúc đẩy kinh tế dịch vụ phát triển.

Từ khóa: Kinh tế dịch vụ; kinh tế Việt Nam.

4. Phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam: thành tựu, hạn chế và một số đề xuất chính sách/ Nguyễn Thị Hường// Nghiên cứu kinh tế .- 2009 .- Số 372 .- Tr. 17-27.

Nội dung: Bài viết giới thiệu khái quát những kết quả đạt được của các ngành công nghiệp Việt Nam trong gần 20 năm qua (1991-2008), đồng thời chỉ ra những hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, qua đó gợi ý một số vấn đề về chính sách nhằm phát triển bền vững công nghiệp trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Phát triển công nghiệp.

5. Tác động của khu vực mậu dịch tự do Asean – Trung Quốc tới thương mại Việt – Trung/ Nguyễn Hồng Thu// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 5 (157) .- Tr. 50-58.

Nội dung: Trình bày thực trạng quan hệ thương mại Việt – Trung: về xuất khẩu, về nhập khẩu, cán cân thương mại. Đánh giá tác động của Acfta tới quan hệ thương mại Việt – Trung: những tác động tích cực, những vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt – Trung trong bối cảnh hình thành Acfta.

Từ khóa: Quan hệ thương mại. 

6. Thay đổi cấu trúc kinh tế ở Việt Nam cách tiếp cận phân tích I – O/ GS. TS. Nguyễn Khắc Minh; TS. Nguyễn Việt Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 142 .- Tr. 29-35.

Nội dung:  Dựa trên mô hình vào – ra tĩnh để phân rã những thay đổi trong các thành phần cấu thành tổng cầu đối với nền kinh tế Việt Nam và chỉ ra những tương tác giữa các thành phần thay đổi của tổng cầu, thay đổi kỹ thuật, và sự thay đổi của các chính sách thương mại phản ảnh thông qua mức thay thế nhập khẩu và mở rộng xuất khẩu dẫn đến thay đổi cơ cấu như thế nào?

Từ khóa: Cấu trúc kinh tế Việt Nam, phân tích I – O.

7. Vấn đề phát triển công nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ TS. Nguyễn Xuân Dũng// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 5 (157) .- Tr. 59-65.

Nội dung: Bài viết trên cơ sở đánh giá thực trạng về khu vực công nghiệp những năm vừa qua, sẽ đề cập đến một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khu vực này trong bối cảnh sau hai năm nước ta là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Từ khóa: Phát triển công nghiệp.

8. Về các giải pháp ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế/ GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 38-40, 45.

Nội dung: Trình bày những nguyên nhân cơ bản suy giảm kinh tế ở Việt Nam. Một số ý kiến nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế ở Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế.

TÀI CHÍNH

1. Bàn về các tiêu chí để đánh giá hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ/ ThS. Nguyễn Thị Hiên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Đưa ra ba nhóm các tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại: các tiêu chí liên quan đến mô hình tổ chức, các tiêu chí liên quan đến nguồn nhân lực làm công tác kiểm toán nội bộ, các tiêu chí liên quan đến chất lượng của các cuộc kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ.

2. Chính sách tỷ giá VND nhằm cải thiện cán cân thương mại trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu/  PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến// Ngân hàng .- 2009 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 10-18.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng  chính sách tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thương mại: kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và bài học sử dụng chính sách tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thương mại đối với Việt Nam. Thực trạng mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam, chính sách tỷ giá VND nhằm cải thiện cán cân thương mại trong thời kỳ khủng hoảng.

Từ khóa: Tỷ giá VND, cán cân thương mại, khủng hoảng tài chính.
3. Chuẩn hóa báo cáo tài chính doanh nghiệp phù hợp yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế/ TS. Nguyễn Phúc Sinh// Kế toán .- 2009 .- Số 78 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày một số nguyên tắc để thực hiện chuẩn hóa báo cáo tài chính doanh nghiệp về cả hình thức và nội dung như: về yêu cầu trình bày trung thực và hợp lý, về định lượng mức trọng yếu, về tính hệ thống của các yêu cầu, nguyên tắc soạn thảo báo cáo tài chính, đối với bảng cân đối kế toán, về chỉ tiêu “hàng tồn kho”, vấn đề tổn thất tài sản…

Từ khóa: Báo cáo tài chính, chuẩn hóa báo cáo tài chính.

4. Giải pháp tài chính – tiền tệ đối phó với khủng hoảng: Nhận định và đề xuất/ Bộ Tài Chính// Tài chính .- 2009 .- Số 5 (535) .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích các giải pháp tài chính tiền tệ đối phó khủng hoảng mà các nước trên thế giới và ở Việt Nam đng thực hiện, bài viết đưa ra một số nhận định và đề xuất về thực hiện các giải pháp trong thời gian tới.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, tài chính – tiền tệ.

5. Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tài chính – tiền tệ của Việt Nam nhằm kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững/ PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 4 (156) .- Tr. 53-60.

Nội dung: Đánh giá chung về hai cuộc khủng hoảng lớn trong thời gian gần đây, giải pháp tài chính – tiền tệ của một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan. Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính, tiền tệ, suy giảm kinh tế, tăng trưởng bền vững.  

6. Mối quan hệ tương tác giữa thị trường chứng khoán trong nước và an ninh tài chính quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế/ PGS., TS. Lê Hoàng Nga// Ngân hàng .- 2009 .- Số 7 .- Tr. 52-58.

Nội dung: Trình bày một số khái niệm về an ninh tài chính: An ninh tài chính quốc gia là gì?, an ninh tài chính doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và an ninh tài chính: Mối quan hệ giữa thị trường tài chính và an ninh tài chính quốc gia, mối quan hệ giữa an ninh tài chính quốc gia và thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, an ninh tài chính, hội nhập quốc tế.

7. Một số vấn đề về cấu trúc tài chính của tập đoàn kinh tế/ PGS. TS. Phạm Quang Trung// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 103-107.

Nội dung: Bài viết trao đổi một số vấn đề chủ yếu về cấu trúc tài chính của tập đoàn kinh tế qua khảo sát một số tập đoàn kinh tế ở các nước và quá trình xây dựng các tập đoàn kinh tế của Việt Nam. Việc kiểm soát tài chính và khả năng duy trì tính bền vững của cấu trúc “Mẹ - con” một cách có hiệu quả. Tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển có hiệu quả của các tập đoàn kinh tế ở nước ta.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, tập đoàn kinh tế.

8. Nhận diện và giải pháp chủ động bình ổn thị trường tài chính Việt Nam/ Nguyễn Đại Lai// Chứng khoán Việt Nam .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Đánh giá tình hình thị trường tài chính Việt Nam hiện tại, từ đó rút ra một số thông điệp và đề xuất thái độ chủ động ứng xử nhằm làm nền móng cho các chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và kéo các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài tin tưởng hơn vào thị trường đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tài chính.

9. Những giải pháp cơ bản về cơ chế giám sát thị trường tài chính Việt Nam nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ PGS. Ngô Trí Long// Kiểm toán .- 2009 .- Số 4 (101) .- Tr. 7-13.

Nội dung: Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam: thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm. Những giải pháp cơ bản về cơ chế giám sát thị trường tài chính Việt Nam Việt Nam nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Từ khóa: Thị trường tài chính Việt Nam, rủi ro tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng bằng hàm phân biệt/ PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, ThS. Nguyễn Trọng Hòa// Tài chính doanh nghiệp .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Phân tích phân biệt có những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: y học, phân tích chính trị, kinh tế,…Edward L. Altman đã vận dụng phương pháp này dánh giá rủi ro các doanh nghiệp ở Mỹ. Nghiên cứu này đã ước lượng được hàm phân biệt phân loại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đề  xuất các ngưỡng cảnh báo nguy cơ rủi ro tín dụng. 

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, hàm phân biệt.

11. Thực trạng, tiềm năng và giải pháp cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay/ TS. Đoàn Thanh Hà// Ngân hàng .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 43-49.

Nội dung: Thực trạng thị trường cho thuê tài chính và tiềm năng của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay. Các giải pháp phát triển thị trường cho thuê tài chính như: hoàn thiện các văn bản pháp luật, gia tăng nguồn vốn hoạt động của các công ty cho thuê tài chính, đa dạng hóa các sản phẩm, tăng cường công tác quản trị rủi ro, phát triển thương hiệu…

Từ khóa: Tài chính, cho thuê tài chính.

12. Vai trò của thị trường tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ TS. Nguyễn Phi Lân, Th.s. Nguyễn Bích Ngà// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 142 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Cung cấp những thông tin nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế tại 61 tĩnh thành Việt Nam trong giai đoạn 1997 – 2006. Bố cục bài viết gồm 3 phần: Phần I: trình bày các thông tin cơ bản; Phần II: phân tích thực nghiệm; Phần III: các giải pháp.

Từ khóa: Tài chính, tăng trưởng kinh tế.

 NGÂN HÀNG
1. Các giải pháp của ngành Ngân hàng Việt Nam trong việc ổn định và phát triển kinh tế năm 2009/ Nguyễn Văn Giàu// Ngân hàng .- 2009 .- Số 7 .- Tr. 1-4.

Nội dung: Một số giải pháp của ngành ngân hàng Việt Nam trong việc ổn định và phát triển kinh tế năm 2009 như: điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, triển khai  kế hoạch hành động về các giải pháp tiền tệ - tín dụng và ngân hàng, các công tác tuyên truyền….

Từ khóa: Ổn định kinh tế, phát triển kinh tế          

2. Giải pháp CRM góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng/ Đỗ Giang Nam// Ngân hàng .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình bày những lợi ích mà CRM (Customer Relationship Manegement – marketing mối quan hệ) mang lại đối với hoạt động ngân hàng. Cách xây dựng chiến lược CRM, các giải pháp lựa chọn CRM để mạng lại hiệu quả cao.

Từ khóa: CRM, cạnh tranh ngân hàng.

3. Giữ vững thương hiệu của ngân hàng thương mại trong bối cảnh suy giảm kinh tế/ PGS. TS. Nguyễn Đình Tự// Ngân hàng .- 2009 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 5-9.

Nội dung: Trình bày về cuộc chiến chống khủng hoảng tài chính toàn cầu – gánh nặng đè lên vai hệ thống tài -29.

Nội chính ngân hàng, các chính sách ngân hàng thương mại Việt Nam ứng phó với lạm phát và tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, vừa tiếp tục giữ vững thương hiệu. Giải pháp giữ vững thương hiệu trước khủng hoảng và suy thoái kinh tế.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, thương hiệu ngân hàng.

4. Kinh ghiệm của bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản và Hoa Kỳ - đối phó khủng hoảng kinh tế và xử lý ngân hàng đổ vỡ/ Nguyễn Mạnh Dũng, Đặng Duy Cường// Ngân hàng .- 2009 .- Số 8 .- Tr. 56-61

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm của bảo hiểm tiền gữi Nhật Bản, kinh nghiệm của chính phủ Mỹ và của Tổng công ty bảo hiểm tiền gũi Mỹ (FDIC), kinh nghiệm xử lý ngân hàng đổ vỡ của FDIC.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gữi, khủng hoảng kinh tế, ngân hàng đổ vỡ.

5. M&A trong lĩnh vực ngân hàng: thực trạng và xu hướng/ Bùi Thanh Lam// Tài chính .- 2009 .- Số 4 (534) .- Tr. 23-25.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải M&A (mua bán, sáp nhập) của ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng và xu hướng M&A ngân hàng trên thế giới và Việt Nam, các thủ tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng.

Từ khóa: M&A, ngân hàng.

6. Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Trương Thị Hồng// Ngân hàng .- 2009 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 25
Nội dung: Trình bày nguyên nhân và biểu hiện rủi ro trong hoạt động kế toán ngân hàng, ảnh hưởng của rủi ro trong hoạt động kế toán ngân hàng. Giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro trong hoạt động kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro ngân hàng.

7. Phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại/ PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn thị Phương Huyền// Phát triển kinh tế .- 2009  .- Số 222 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế nhằm quản lý chính xác chất lượng tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, ngân hàng thương mại.

8. Quan hệ công chúng lá chắn hữu hiệu bảo vệ ngân hàng trước tin đồn thất thiệt/ Huỳnh Thị Thúy Giang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 8 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Dựa vào quan hệ công chúng để xây dựng lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng, để mỗi quyết định của khách hàng khi có tin đồn thất thiệt được dựa trên một lý trí sáng suốt cũng như sự vững tin vào uy tín của ngân hàng, tổn thất của ngân hàng sẽ được giảm thiểu đang là hướng đi mới mà mỗi ngân hàng đang xây dựng dựa trên mối quan hệ công chúng. Bài viết này đưa ra một số giải pháp để các ngân hàng có thể xây dựng chiến lược PR thành công.

Từ khóa: Quan hệ công chúng, ngân hàng.

9. Quản lý nợ xấu tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và chiến lược tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng/ Minh Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 15 (288) .- Tr. 3, 19.

Nội dung: Trình bày một số nguyên nhân gây nợ xấu, làm thế nào để khách hàng có khả năng vượt qua được giai đoạn khó khăn khi thị trường thay đổi. Một số kinh nghiệm quốc tế và các chiến lược tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng.

10. Quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại/ TS. Trương Quốc Cường// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 11 (284) .- Tr. 33-35,39.

Nội dung: Trình bày các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, các nội dung công tác quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại như: xác định và đánh giá rủi ro hoạt động, đo lường rủi ro, quản lý rủi ro, giám sát, báo cáo, kiểm soát rủi ro hoạt động và những kế hoạch dự phòng.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại.

11. Quy trình nào để M&A thành công?/ Thủy – Nhi// Tài chính .- 2009 .- Số 4(534) .- Tr.26-28,39.

Nội dung: Sơ lược về quy trình M&A, giới thiệu quy trình thực hiện một thương vụ M&A tiêu biểu: lập kế hoạch và tổ chức chiến lược, xác định đích của thương vụ, tiếp cận mục tiêu tiềm năng, thương thảo sơ bộ, đàm phán hợp đồng cuối cùng.

Từ khóa: M&A.

12. Vận dụng giải pháp từ các ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước để tăng cường nguồn vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ PGS. TS. Đinh Xuân Hạ// Ngân hàng .- 2009 .- Số 8 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước: Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam. Các giải pháp tăng cường nguồn vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần từ việc vận dụng kinh nghiệm các ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nguồn vốn.

13. Xây dựng các quy tắc hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam/ Trương Đình Song// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 15 (288) .- Tr. 20-21.

Nội dung: Trình bày các quy tắc về hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam: đạo đức nghề nghiệp, các nguyên tắc giao dịch ngoại hối và thông lệ thị trường, các nguyên tắc quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối, quy trình giao dịch, vấn đề quản lý và nhân sự, giải quyết những tranh chấp.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối.

CHỨNG KHOÁN
1. Các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam/ Nguyễn Việt Trung// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 224 .- Tr. 26-33.

Nội dung: Trình bày thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam, một số nguyên nhân dẫn đến sự kém phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam. Các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam: phương thức phát hành, cơ chế lãi suất, đa dạng hóa các loại TPCP, xây dựng đường cong lãi suất chuẩn.

Từ khóa: Trái phiếu Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu.

2. Khủng hoảng tài chính toàn cầu – những tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam: Đánh giá nguyên nhân & đề xuất giải pháp/ Th.S. Nguyễn Ngọc Cảnh// Chứng khoán Việt Nam .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Trình bày một vài đánh giá về cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số giải pháp để khắc phục những bất cập nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam và một số giải pháp để phát triển.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, chứng khoán Việt Nam.

3. Khủng hoảng thị trường chứng khoán tại Mỹ năm 1929 và bài học kinh nghiệm để phục hồi thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Trần Thị Thanh Phương, Phạm Thiên Thanh, Nguyễn Ngọc Hân,…// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 224 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Phân tích nguyên nhân chính dẫn đến vụ sụp đổ chứng khoán tại Mỹ làm chấn động thế giới xảy ra hồi năm 1929 và biện pháp phục hồi được chính phủ Mỹ đề ra. Từ đó, tác giả sẽ tìm ra những điểm tương đồng của cuộc khủng hoảng trên với việc sụt giảm điểm liên tục tại thị trường chứng khoán Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam.

4. Một số giải pháp hạn chế thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Đỗ Thành Phương// Chứng khoán Việt Nam .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Trình bày thực trạng vấn đề thông tin không đối xứng trong công bố thông tin trên thị trường  chứng khoán Việt Nam. Một số giải pháp nhằm hạn chế vấn đề thông tin không đối xứng trong công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một vài kiến nghị.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, thông tin chứng khoán.

5. Phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn của doanh nghiệp qua phát hành chứng khoán/ TS. Nguyễn Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 142 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008. Nhận định về tình hình kinh tế năm 2009 và những vấn đề đặt ra cho việc phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam: về kinh tế thế giới, về kinh tế trong nước, giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tạo kênh huy động vốn cho nền kinh tế.

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, phát triển chứng khoán, khủng hoảng tài chính.

6. Tác động của lạm phát lên suất sinh lợi đầu tư cổ phiếu – nhận định từ nghiên cứu dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Nguyễn Thu Hiền, Đinh Thị Hồng Loan// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 224 .- Tr. 11-18.

Nội dung: Trình bày các lý luận về vai trò của lạm phát đối với lợi suất đầu tư chứng khoán: lý thuyết Fisher, các tranh luận khác về vai trò của lạm phát đối với chứng khoán. Kiểm chứng tác động của lạm phát lên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005-2008: phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, mô hình hồi qui lạm phát và suất sinh lợi thị trường, mô hình hồi qui lạm phát và phần dư của mô hình CAPM, mô hình hồi qui lạm phát và phần dư của mô hình ba nhân tố.

Từ khóa: Lạm phát, thị trường chứng khoán, đầu tư cổ phiếu.

7. Tác động và mối nguy cơ đe dọa đến thị trường chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau hai năm gia nhập WTO/ Nguyễn Văn Dũng// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 225 .- Tr .- 36 – 40.

Nội dung: Trình bày những đặc điểm: Tổng quan về sự phát triển thị trường chứng khoán sau 2 năm gia nhập WTO; Những thách thức và mối nguy cơ đe dọa từ việc gia nhập WTO; Những vấn đề đặt ra cần quan tâm khi VN gia nhập WTO trong bối cảnh bị tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu; Dự báo xu hướng triển vọng thị trường và những giải pháp hoàn thiện phát triển thị trường chứng khoán trong quá trình gia nhập WTO.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, WTO.

8. Thực trạng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay/ ThS. Nguyễn Phú Hà// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Phân tích thực trạng công bố thông tin chứng khoán của các doanh nghiệp hiện nay, đồng thời nêu lên một số giải pháp nhằm tăng cường tính chặt chẽ của những quy định liên quan tới công bố thông tin.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, chứng khoán Việt Nam, công bố thông tin.

GIÁO DỤC

1. Đào tạo giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập: những cơ hội và thách thức mới/ ThS. Nguyễn Thu Tuấn// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Trình bày các tiêu chí đào tạo giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập, những cơ hội thúc đẩy hoạt động đổi mới chất lượng đào tạo giảng viên đại học, những thách thức, những vấn đề cần giải quyết.

Từ khóa: Đào tạo giảng viên.

2. Học tập và vận dụng sáng tạo tinh thần dân chủ và quan điểm quần chúng của Hồ Chí Minh trong công tác dạy học/ Lê Khánh Bằng// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 6-9.

Nội dung: Trình bày một số tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh cùng một số việc làm tiêu biểu của Người về vấn đề dạy và học. Từ đó nêu lên một số suy nghĩ nhằm góp phần thực hiện những tư tưởng của người và góp phần vào phong trào đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cho phù hợp với các yêu cầu mới của đất nước và thời đại.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, dạy và học.

3. Mô hình trường đại học kinh doanh – trường hợp Đại học Quốc gia Singapore/ ThS. Trần Việt Dung// Kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 5 (157) .- Tr. 44-49.

Nội dung: Bài viết tập trung đánh giá xem trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) – một trường đại học hàng đầu của Singapore đang hướng tới việc kết hợp giữa đào tạo với việc kinh doanh các sản phẩm trí tuệ của mình như thế nào? Trình bày một số đặc điểm về quá trình chuyển sang nền kinh tế tri thức của Singapore, NUS và chính sách chuyển đổi hướng tới mô hình đại học kinh doanh. Một số kết quả ban đầu đạt được trong tiến trình chuyển sang mô hình đại học doanh nghiệp của NUS.

Từ khóa: Đại học Quốc gia Singapore, mô hình trường đại học kinh doanh.
4. Một số biện pháp nâng cao trình độ trí tuệ cho đội ngũ giảng viên trong các trường ĐH, CĐ hiện nay/ Phạm Xuân Thông// Dạy và học ngày nay .- 2009 .-  Số 9 .- Tr .- 7 – 9.

Nội dung: Đưa ra một số các biện pháp nhằm: Đánh giá đúng vai trò của đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng từ đó có kế hoạch, phương hướng giáo dục, bồi dưỡng; Tích cực, chủ động nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt cho đội ngũ giảng viên; Nâng cao trình độ trí tuệ là yêu cầu tự thân, tự giác của bản thân mỗi giảng viên trước đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, đào tạo; Tăng cường hoạt động thực tiễn và coi trọng tổng kết thực tiễn của hoạt động bồi dưỡng.

Từ khóa: Biện pháp, nâng cao trí tuệ, Trường Đại học, Cao đẳng.

5. Một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khoa học – công nghệ/ ThS. Dương Quỳnh Hoa// Kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 5 (157) .- Tr. 20-28.

Nội dung: Bài viết nêu kinh nghiệm sử dụng chính sách phát triển khoa học và công nghệ của một số quốc gia có giá trị tham khảo cho Việt Nam: kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức; Đổi mới chính sách quản lý khoa học – công nghệ ở Trung Quốc; Chính sách phát triển khoa học – công nghệ ở Mỹ. Một số kiến nghị về chính sách phát triển khoa học – công nghệ ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển khoa học – công nghệ.

6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và định hướng phát triển cho các Trường đại học địa phương trong thời kỳ hội nhập/ ThS. Lê Quang Hiếu// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 136-140.

Nội dung: Khái quát về đại học địa phương ở nước ta trong thời gian qua, một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các trường đại học địa phương. Định hướng chiến lược phát triển cho các trường đại học địa phương

Từ khóa: Phát triển Trường đại học.

7. Phương pháp đổi mới dạy học/ ThS. Lê Xuân Phán// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Tác giả bài viết trình bày một vài phương hướng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học như: người dạy phải nắm vững nội dung dạy học và đặc điểm tâm – sinh lí người học; Trong quá trình dạy học phải sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học trên cơ sở căn cứ vào các điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình dạy học; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phủ định biện chứng.

Từ khóa: Phương pháp dạy học, đổi mới dạy học. 

8. Quan hệ tương tác và vai trò nhóm không chính thức trong môi trường làm việc/ Lê Thị Mai// Tạp chí khoa học xã hội .- 2009 .- Số 07(131) .- Tr .- 89 – 99.

Nội dung: Đưa ra những khái niệm về “ quan hệ tương tác”, về “ hoạt động nhóm không chính thức”, về “ nhóm”; xác định mức độ ảnh hưởng của một số cá nhân là những nhà quản lý Milo; vai trò của nhóm trong tương tác phi chính thức.

Từ khóa: Kỹ năng nghề nghiệp, nhóm.

9. Tính ì tâm lí và năng lực tư duy sáng tạo của con người/ Vũ Thị Minh// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Trình bày khái niệm về tính ì tâm lí, năng lực tư duy sáng tạo của con người. Ảnh hưởng của tính ì tâm lí đến năng lực tư duy sáng tạo của con người. Một số bài toán vui về vật lí nhằm phát hiện và khắc phục tính ì tâm lí.

Từ khóa: Tình ì tâm lí, tư duy sáng tạo.

10. Tự học và giải quyết vấn đề trong kiến thức/ Lê Hải Yến// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- số 4 .- Tr. 57-59.

Nội dung: Giải quyết vấn đề trong kiến thức đòi hỏi quá trình nhận thức, tức là phải tư duy và nó liên quan đến với hai loại tư duy khác là tư duy sáng tạo và tư duy phê phán. Cả ba loại tư duy này liên quan chặt chẽ với nhau và để “ giải quyết vấn đề trong kiến thức”. Bài viết trình bày về 3 đặc điểm tư duy trên.

Từ khóa: Tự học.

11. Văn hóa dân tộc trong giáo dục Đại học trên đường hội nhập/ Nguyễn Tuấn Triết// Tạp chí khoa học xã hội .- 2009 .- Số 07(131) .- Tr .- 17 – 20.

Nội dung: Nêu ra những vấn đề về: Tổng quan về văn hóa dân tộc và giáo dục Đại học Việt Nam; Hội nhập quốc tế và vị thế của văn hóa dân tộc trong giáo dục Đại học.

Từ khóa: Văn hóa dân tộc, giáo dục Đại học.

12. Xã hội học: Những đòi hỏi và thực tiễn (vài thực hành tự phản tư)/ Nguyễn Xuân Nghĩa// Khoa học xã hội .- 2009 .- Số 02 (126) .- Tr. 20-25.

Nội dung: Bài viết nêu lên một số chủ đề đã và đang gây tranh luận, đồng thời cũng là những đòi hỏi ở những người học và làm xã hội học như: tính hệ thống, cấp độ vĩ mô-vi mô, tính phê phán, xã hội học là lý thuyết khoa học hay là hệ tư tưởng, tính chất soi sáng, “tự giác ngộ”, tính thực tiễn của xã hội học, tương quan giữa nhà xã hội học và nghề nghiệp xã hội học.

Từ khóa: Xã hội học.

NGÔN NGỮ

1. Ngôn ngữ, văn hóa và việc dạy – học ngoại ngữ/ Huỳnh Thị Nhĩ// Khoa học xã hội .- 2009 .- Số 02 (126) .- Tr. 44-49, 57.
Nội dung: Mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ, sự ngộ nhận văn hóa, văn hóa và việc dạy-học ngoại ngữ.
Từ khóa: Ngôn ngữ, văn hóa, dạy ngoại ngữ, học ngoại ngữ.

2. Nghĩa biểu trưng của từ mô phỏng âm thanh trong tiếng Việt/ Nguyễn Quang Minh Triết// Khoa học xã hội .- 2009 .- Số 02 (126) .- Tr. 50-57.

Nội dung: Khảo sát và phân tích nội dung ngữ nghĩa của một số khuôn vần mà có thể mang vào từ láy một cách đều đặn những nét nghĩa nhất định như: khuôn vần có âm chính là A, khuôn vần có âm chính Â, I, Ơ, U, khuôn vần kép có cặp nguyên âm Ê và A …
Từ khóa: Tiếng Việt, âm thanh tiếng Việt, nghĩa biểu trưng.
 XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng tỷ lệ chiều dài nhịp đến phân bố nội lực trong cầu treo dây võng/ TS. Phùng Mạnh Tiến, KS. Đỗ Tiến Đạt// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 3 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Phân tích và so sánh kết quả tính toán nội lực hai cầu treo dây võng với tỷ lệ chiều dài nhịp khác nhau được mô hình nhờ phân mềm MIDAS/Civil.

Từ khóa: Cầu treo dây võng.

2. Bàn về nứt kết cấu bê tông khối lớn/ Nguyễn Tiến Đích// Xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Trình bày các yếu tố gây nứt bê tông khối lớn, các giai đoạn gây nứt bê tông khối lớn, biện pháp phòng chống nứt bê tông.

Từ khóa: Kết cấu bê tông khối lớn, nứt kết cấu.

3. Công thức mới dùng tính toán biến dạng khe nứt trong các kết cấu bê tông cốt thép/ Đoàn Đình Thỏa// Người xây dựng .- 2009 .- Số 9 .- Tr .- 57 – 58. 

Nội dung: Đưa ra các điều kiện giới hạn để tính toán và công thức đánh giá biến dạng phá hỏng nứt giới hạn mới.

Từ khóa: Kết cấu bê tông cốt thép, công thức tính.

4. Đánh giá sức kháng động đất của cầu dầm liên tục bê tông cốt thép qua phân tích ứng xử động theo tiêu chuẩn Nhật Bản, JRA-2002/ Ths. Trần Việt Hùng, GS. TS. Osamu Kiyomiya, TS. Tongxiang An// Khoa học và công nghệ .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Bài báo đưa ra các kết quả phân tích động đất của một cầu đã được xây dựng ở khu vực Hà Nội. Từ đó đi đánh giá giới hạn an toàn của cầu khi có động đất xảy ra. Trình bày một số đặc trưng thiết kế động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Nhật Bản, đánh giá khả năng chịu động đất của cầu dầm liên tục bê tông cốt thép, ứng xử của kết cấu cầu trong vùng động đất yếu, ứng xử của kết cấu cầu trong vùng động đất mạnh.

Từ khóa: Sức kháng động đất, cầu bê tông cốt thép.

5. Đô thị hóa và văn hóa truyền thống/ Nguyễn Đăng Sơn// Người xây dựng .- 2009 .- Số 9 .- Tr .- 46 – 48. 

Nội dung: Đưa ra những tiêu chí để phát triển đo thị hóa một cách bền vững. Giới thiệu về quá trình đô thị hóa của Việt Nam với sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên; Thực trạng của quá trình đô thị hóa; Lợi ích và tác hại của quá trình đô thị hóa.

Từ khóa: Đô thị hóa.
6. Khả năng chuyển vị ngang của cọc trong thi công mố cầu/  Bùi Trường Sơn, KS. Nguyễn Khoa Khanh// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu về chuyển vị ngang của cọc dưới tác dụng của khối đất kế cận mố cầu, cách sử dụng công thức thực nghiệm và giá trị ứng suất trong nền giới hạn đánh giá khả năng và mức độ chuyển vị ngang của cọc khi thi công đóng cọc mố cầu. 

Từ khóa: Thi công mố cầu, cọc.

7. Một số vấn đề về đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị/ PGS. TS. Nguyễn Bá Kế// Người xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 31-34, 42.

Nội dung: Tổng kết và biên soạn thành Quy chuẩn thực hành để quản lý rủi ro công trình ngầm. Trình bày một số định nghĩa và sơ đồ quản lý rủi ro, các tiêu chí đánh giá rủi ro, một số rủi ro trong thi công xây dựng.

Từ khóa: Xây dựng, công trình ngầm đô thị, quản lý rủi ro.

8. Một số vấn đề về quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng/ Nguyễn Thị Hồng Hiệp// Người xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Trình bày khái niệm và nhận dạng rủi ro, quản lý rủi ro, phân loại rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng. Những rủi ro thường gặp trong các dự án đầu tư xây dựng, các phương pháp quản lý rủi ro. 

Từ khóa: Dự án đầu tư xây dựng, quản lý rủi ro.

9. Nghiên cứu phân kỳ đầu tư xây dựng hệ thống đường ô tô cao tốc Việt Nam/ TS. Doãn Minh Tâm// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Tóm tắt về quy hoạch hệ thống đường ô tô cao tốc Việt Nam, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đường ô tô cao tốc Việt Nam: về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thiết lập các mối tương quan với đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, nghiên cứu đề xuất phân kỳ đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam.

Từ khóa: Đường ô tô cao tốc, phân kỳ đầu tư xây dựng.

10. Nghiên cứu ứng dụng mặt đường bê tông xi măng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay/ PGS. TS. Nguyễn Hữu Trí, Vũ Đức Chính, ThS. Lê Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 3 .- Tr. 33-41.

Nội dung: Tổng quan về công nghệ xây dựng mặt đường bê tông xi măng, thực trạng về thiết kế, thi công, nghiệm thu và khai thác mặt đường bê tông xi măng ở nước ta. Phân tích khả năng áp dụng các loại mặt đường bê tông xi măng ở nước ta.

Từ khóa: Mặt đường bê tông xi măng.

11. Nguyên lý cực trị Gauss đối với bài toán dao động công trình/ Nguyễn Thị Thùy Liên, Nguyễn Phương Thành// Xây dựng .- 2009 .- Số 03 .- Tr. 82-85.

Nội dung: Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss đối với các bài toán cơ học, cách xác định tần số dao động riêng và dạng dao động riêng bằng phương pháp nguyên lí cực trị Gauss, trình tự tìm tần số dao động riêng và dạng dao động riêng bằng phương pháp nguyên lí cực trị Gauss, các ví dụ minh họa.

Từ khóa: Công trình, bài toán dao động, nguyên lí cực trị Gauss.

12. Nứt kết cấu bê tông, bê tông cốt thép/ PGS.TS. Trần Chủng// Xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 73-75.

Nội dung: Tác giải bài viết trao đổi một số kinh nghiệm cá nhân về cách thu thập thông tin, cách đánh giá vết nứt, phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng đến kết cấu và trình bày một số kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng nứt kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.

Từ khóa: Nứt kết cấu bê tông, nứt kết cấu cốt thép.

13. Phân tích dao động của cầu đường sắt cao tốc có sử dụng thiết bị giảm chấn MTMDs/ ThS. Mai Lựu, KS. Phan Quốc Bảo// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 3 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Giới thiệu về phương pháp phân tích và đánh giá dao động của cầu đường sắt tốc độ cao có sử dụng thiết bị giảm chấn MTMDs. Mô hình phân tích là một cầu dầm giản đơn và đoàn tàu chuyển động với tốc độ không đổi. Phương pháp phân tích  chủ yếu dựa vào phương pháp chồng chất mode và kết quả thu được từ lời giải của phương pháp sai phân hữu hạn.

Từ khóa: Đường sắt cao tốc, phân tích dao động.

14. Phương pháp nghiên cứu ổn định tổng thể của dàn/ Đoàn Văn Duẩn// Xây dựng .- 2009 .- Số 03 .- Tr. 86-89.

Nội dung: Trình bày phương pháp nghiên cứu ổn định tổng thể của dàn bằng cách sử dụng thuật toán chuyển vị cưỡng bức, trình bày một ví dụ tính toán ổn định cho dàn trong cả hai trường hợp tuyến tính hình học và phi tuyến hình học.

Từ khóa: Dàn, ổn định dàn.

15. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững với xu thế nóng lên toàn cầu/ KS. Phạm Đức Thanh, PGS. TS Nguyễn Quang Đạo// Khoa học công nghệ .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Bài báo nêu quan điểm mang tính nguyên tắc chung về quy hoạch phát triển giao thông bền vững. Đồng thời đề cập một cách khái quát tương tác giữa hệ thống giao thông và môi trường không khí (nhiệt độ), từ đó tập hợp các nhóm giải pháp phòng và chống tác z 7ybvg  /hại trong quy hoạch, thiết kế hệ thống giao thông.

Từ khóa: Quy hoạch giao thông vận tải, nóng toàn cầu.

16. Sự cần thiết của những quy định về quy hoạch đô thị/ Patrick Formige, Jean Louis Marin// Xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 52-53.

Nội dung: Trình bày quy trình nghiên cứu đô thị hiện tại theo từng phương diện, quy cách lập quy hoạch tổng thể và theo từng khu vực, lập các quy định xây dựng từng khu vực, điều tra công cộng.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị.

17. Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng giao thông// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 26-27, 39.

Nội dung: Khái quát thực trạng công tác quản lý chất lượng trong xây dựng giao thông, các giải pháp tăng cường công tác quản lý và đảm bảo chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông: đối với các nhà thi công cầu, đối với các đơn vị tư vấn, đối với các chủ đầu tư, đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Từ khóa: Xây dựng giao thông, quản lý chất lượng.

18. Thí nghiệm và phân tích độ dai và cường độ chịu uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép/ GS. TS. Nguyễn Viết Trung, NCS. Phạm Duy Anh// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Trình bày các kết quả thí nghiệm dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép ở tuổi 3,7,28 ngày. Từ kết quả thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi uốn và thiết lập công thức dự báo cường độ chịu kéo sau nứt có xét đến cường độ bê tông và hàm lượng cốt sợi thép.

Từ khóa: Dầm bê tông, cốt sợi thép, độ dai, cường độ chịu uốn.

19. Thiết kế công trình sử dụng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tải trọng động đất theo TCXDVN 375 – 2006/ Vương Ngọc Lưu// Xây dựng .- 2009 .- Số 03 .- Tr. 90-93.

Nội dung: Ảnh hưởng của khối xây chèn trong khung tới khả năng kháng chấn của công trình, tính toán ảnh hưởng của khối xây chèn đến sự làm việc của khung. Ví dụ tính toán tần số dao động riêng nhà khung có và không có tường chèn.

Từ khóa: Thiết kế công trình xây dựng, động đất.

20. Tìm hiểu đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN ( ACPE)/ Nguyễn Cảnh Chất// Người xây dựng .- 2009 .- Số 9 .- Tr .- 61.

Nội dung: Đưa ra các điều kiện và tiêu chí để các kỹ sư Việt Nam có thể tham gia vào Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Từ khóa: Kỹ sư chuyên nghiệp.
21. Xây dựng bài toán dầm khi xét đầy đủ hai thành phần nội lực mô men uốn M và lực cắt Q/ Vũ Thanh Thủy// Xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 76-79

Nội dung: Cách xây dựng bài toán dầm khi kể tới ảnh hưởng của cả mômen và lực cắt, phương pháp giải bài toán tìm cực trị của phiếm hàm, các công thức tính nội lực và chuyển vị của dầm khi kể tới ảnh hưởng của cả mô men uốn và lực cắt. Một số kiến nghị.

Từ khóa: Bài toán đầm.

KẾ TOÁN

1. 20 bước để xác định giá trị tài sản cố định vô hình/ Phạm Quang Huy// Kiểm toán .- 2009 .- Số 3 .- Tr. 28 – 30,40.

Nội dung: Trình bày định nghĩa tài sản cố định vô hình là gì? Phân loại tài sản vô hình, vì sao phải định giá tài sản vô hình?. 20 bước định giá tài sản vô hình như: kiểm tra tính pháp lý của tài sản, xác định hoàn cảnh, thu thập thông tin liên quan, tập hợp từ đội ngũ chuyên viên đánh giá, nghiên cứu về tài sản vô hình và phạm vi của tài sản vô hình, làm việc với luật sư……

Từ khóa: Tài sản vô hình, định giá tài sản vô hình.

2. Áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng/ ThS. Nguyễn Văn Hòa// Kế toán .- 2009 .- Số 78 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Một trong những công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý, điều hành cũng như đưa ra quyết định tốt nhất là kế toán quản trị. Bài viết đưa ra một số vấn đề cốt lõi nhằm áp dụng hiệu quả kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như: xây dựng và áp dụng mô hình kế toán quản trị phù hợp, có hiệu quả; xác lập nội dung công tác kế toán quản trị; hệ thống báo cáo kế toán quản trị; khả năng phân tích chi phí – doanh thu – lợi nhuận của kế toán quản trị.

Từ khóa: Kế toán quản trị, doanh nghiệp sản xuất.

3 Bàn về hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 112-116.

Nội dung: Trình bày bản chất của hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp góp phần giúp các nhà quản lý, đặc biệt là các nhà quản trị doanh nghiệp có căn cứ xác đáng để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình và đề ra các biện pháp hữu ích nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh.

4 Bàn về tính chuyên nghiệp của Kiểm toán viên Nhà nước/ TKT// Kiểm toán .- 2009 .- Số 4 (101) .- Tr. 24-28.

Nội dung: Sự cần thiết của tính chuyên nghiệp trong kiểm toán nhà nước, những yếu tố để xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của kiểm toán viên nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán viên, tính chuyên nghiệp.

5. Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu nhập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước/ PGS. TS. Đinh Trọng Hanh// Kiểm toán .- 2009 .- Số 3 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Những yêu cầu trong việc thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán. Thực trạng hiện nay tại các công ty kiểm toán, những hạn chế và nguyên nhân. Các giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước,  hoạt động kiểm toán.

6. Chuẩn mực kế toán nhà nước của Cộng hòa Pháp và những kinh nghiệm áp dụng khi xây dựng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam/ ThS. Đào Thị Bích Hạnh// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Giới thiệu về cơ sở xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán nhà nước tại Cộng hòa Pháp như: điều kiện ra đời, cơ sở xây dựng nội dung các chuẩn mực kế toán nhà nước tại Pháp. Kinh nghiệm có thể  áp dụng khi xây dựng chuẩn mực kế toán công của Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán nhà nước, chuẩn mực kế toán công.

7. Giải pháp kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp/ PGS. TS. Phạm Văn Dược; Th.S. Trần Văn Tùng// Kế toán .- 2009 .- Số 77- Tr. 44-46.

Nội dung: Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí, giải pháp nâng cao vấn đề kiểm soát chi phí như: Xây dựng định mức chi phí tiêu hao và hoạch định chi phí, phân tích biến động chi phí thực tế so với định mức, phân tích các biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phân tích các biến động chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

Từ khóa: Kiểm soát chi phí.

8. Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam/ PGS. TS. Đào Xuân Tiên// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr.10-12.

Nội dung: Trao đổi một vài ý kiến về hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm, nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán công.

9. Hoàn thiện quy trình lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước/ Đặng Văn Hải// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trình bày về căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm, về tiêu chí lựa chọn nội dung kiểm toán, đơn vị được kiểm toán. Về trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, của kiểm toán Trưởng kiểm toán nhà nước chuyên ngành và kiểm toán nhà nước khu vực. Về trình tự các bước lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, kế hoạch kiểm toán

10. Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp/ TS. Nguyễn Công Phương// Kế toán .- 2009 .- Số 77, 78- Tr. 36-37.

Nội dung: Trình bày phương pháp kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán theo cơ sở tiền, những khả năng điều chỉnh lợi nhuận. Đánh giá khả năng điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị: chi phí khấu hao, tăng khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, giảm khoản phải trả.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, quản trị lợi nhuận.

11. Kiểm soát chi phí hữu ích và chi phí không hữu ích – giải pháp định hướng chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Huỳnh Lợi// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm định hướng và xác lập công cụ phục vụ cho tiết kiệm và kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chi phí hữu ích, chi phí không hữu ích, kiểm soát chi phí.

12. Kiểm toán hoạt động – công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công/ Nguyễn Đăng Hưng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 19 tháng 05 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả quản lý chi tiêu công của Việt Nam trong thời gian qua, những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí, hiệu quả đầu tư thấp trong đầu tư công. Những công cụ kiểm toán hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công (đối với công tác quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô).

Từ khóa: Đầu tư công, kiểm toán hoạt động.

13. Kiểm toán môi trường của Anh Quốc và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường ở Việt Nam/ TS. Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 19 tháng 5 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Tổng quan về kiểm toán môi trường, giới thiệu mô hình kiểm toán môi trường của Anh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho kiểm toán môi trường tại Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán môi trường.

 14. Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển: thực trạng và giải pháp/ Phạm Tiến Hưng// Kiểm toán .- 2009 .- Số 4 (101) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Kiểm toán viên và yêu cầu đối với kiểm toán viên trong công cuộc quản lý kinh tế đất nước: về đào tạo nghề nghiệp, về tính độc lập, về đạo đức nghề nghiệp, về năng lực – nghiệp vụ, về thái độ nghề nghiệp, về kỹ năng nghề nghiệp. Thực trạng của kiểm toán viên hiện nay.

Từ khóa: Kiểm toán viên.

15. Làm rõ bản chất nghiệp vụ phát sinh các khoản đầu tư tài chính ảnh hưởng tới việc hạch toán kế toán/ Chúc Anh Tú// Kế toán .- 2009 .- Số 77 .- Tr. 47-48.

Nội dung: Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề: Bản chất các khoản đầu tư đã ảnh hưởng đến phương pháp hạch toán như thế nào? Việc chuyển đổi các khoản đầu tư.

Từ khóa: Nghiệp vụ phát sinh, đầu tư tài chính, hạch toán kế toán.

16. Một số suy nghĩ về cách nghi chép nhật ký làm việc của kiểm toán viên/ ThS. Bùi Thị Minh Ngọc// Kiểm toán .- 2009 .- Số 5 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Trình bày nguyên tắc ghi chép và quản lý nhật ký kiểm toán viên, mục đích của việc ghi nhật ký kiểm toán viên, nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục.

Từ khóa: Kiểm toán viên, nhật ký kiểm toán viên.

17. Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập/ TS. Đặng Đức Sơn// Kiểm toán .- 2009 .- Số 4 (101) .- Tr. 47-49.

Nội dung: Phân tích những nguyên nhân tiềm ẩn cho việc suy giảm giá trị của hoạt động kiểm toán từ đó đưa ra những đề xuất cho việc nâng cao giá trị các dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập nền kinh tế.

Từ khóa: Kiểm toán, chất lượng kiểm toán, điều kiện hội nhập.

18. Phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện có lạm phát/ ThS. Đỗ Thị Phương// Kế toán .- 2009 .- Số 78 .- Tr. 32-33, 50.

Nội dung: Tác giả tập trung phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện có lạm phát dưới góc độ kế toán quản trị để đưa ra các luận giải về sự thay đổi của lợi nhuận khi có lạm phát, giúp các doanh nghiệp có thể tham khảo để đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm điều chỉnh các hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất.

Từ khóa: Phân tích lợi nhuận, lạm phát.

19. Phân tích lợi nhuận dưới góc độ kế toán quản trị trong các doanh nghiệp/ Đỗ Thị Phương// Kế toán .- 2009 .- Số 77- Tr. 40-43.

Nội dung: Việc phân tích lợi nhuận sẽ đánh giá được hiệu quả của từng hoạt động, từng khâu trong quá trình hoạt động, hoặc tìm ra những nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phân tích lợi nhuận trong các doanh nghiệp mới dừng ở góc độ kế toán tài chính mà chưa đi sâu phân tích dưới góc độ kế toán quản trị. Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích vấn đề này.

Từ khóa: Phân tích lợi nhuận, kế toán quản trị.

20. Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và vấn đề đặt ra với kế toán/ Bùi Quang Hùng// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 224 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Công nghệ thông tin và những thay đổi trong mô hình kinh doanh như: liên kết bên trong doanh nghiệp, bên ngoài doanh nghiệp, những ảnh hưởng đến hoạt động kế toán: ảnh hưởng đến việc ghi nhận của kế toán, đến quá trình cung cấp thông tin; Ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán; Vai trò của kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa: Kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin.

21. Vận dụng chuẩn mực kế toán số 10 trong hạch toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu ủy thác/ ThS. Nguyễn Hữu Phú, Hồ Thị Phi Yến// Kế toán .- 2009 .- Số 78 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Bài viết đề cập đến một số điều chỉnh về hạch toán chênh lệch tỷ giá trong việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) và thông tư 105/2003/TT-BTC trong các nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, xuất nhập khẩu ủy thác.

22. Vận dụng kinh nghiệm kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của một số quốc gia trên thế giới vào Việt Nam/ Nguyễn Thuận Liên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 18 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm của toán của hai nước Hung – ga – ry và Cộng hòa liên bang Đức, từ đó vận dụng vào việc kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán, ngân sách nhà nước.

23. Về một chiến lược phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu// Kế toán .- 2009 .- Số 77- Tr.17-18.

Nội dung: Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên, kiểm toán viên theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, môi trường kế toán và kiểm toán Việt Nam; Tạo dựng một không gian kinh tế, một môi trường nghề nghiệp phù hợp yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ…

Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, nguồn nhân lực

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Hoàn thiện quản trị chiến lược thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam/ TS. Vũ Đức Minh// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 117-120, 123.

Nội dung: Giới thiệu các loại hình và chiến lược thương hiệu, thực trạng về thương hiệu và năng lực cạnh tranh thương hiệu hàng may mặc của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Một số kiến nghị hoàn thiện quản trị chiến lược thương hiệu hàng may mặc của doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, quản trị thương hiệu, ngành may mặc

2. Kỹ thuật tuyên truyền trong PR/ Thanh Phi// Marketing Việt Nam .- 2009 .- Số 55 .- Tr. 54-55.

Nội dung: Làm thế nào để có một bài viết gây được hiệu ứng tốt nơi công chúng hay một thông cáo có giá trị. Ngoài việc áp dụng các nguyên tắc trong cách thực hiện bài viết và thông cáo, chúng ta có thể sử dụng một số thủ thuật và kỹ thuật tuyên truyền khác. Bài viết giới thiệu một số kỹ thuật thường dùng như: đánh trúng nỗi sợ hãi, bảo chứng bởi người nổi tiếng, ném đá vào mặt hồ phẳng lặng, thận trọng khi giáo điều, lời chứng – trích dẫn.

Từ khóa: PR, kỹ thuật tuyên truyền trong PR.

3. Marketing kiểm toán/ Nguyễn Hoản// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 18 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày thực trạng các doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam, các giải pháp phát triển marketing cho doanh nghiệp kiểm toán có quy mô nhỏ và vừa như: Hãy bắt đầu từ tên công ty, logo, xây dựng trang Web, tiếp thị qua Email và SMS, miễn phí những gì có thể, xây dựng bản sắc riêng, triển khai CRM…

Từ khóa: Kiểm toán, marketing.

4. Marketing: công cụ giúp các doanh nghiệp vượt qua suy giảm kinh tế/ PGS. TS. Trương Đình Chiến// Tài chính doanh nghiệp .- 2009 .- Số 6 .- Tr. 29-30,32.

Nội dung: Trình bày những đặc trưng của hành vi khách hàng trong thời kỳ suy thoái kinh tế - khủng hoảng lòng tin, những xu hướng và công cụ mới trong marketing của các doanh nghiệp thời kỳ suy thoái và một số giải pháp marketing cụ thể cho các doanh nghiệp.

Từ khóa: Marketing, suy giảm kinh tế.

5. Một số vấn đề lý luận về quản trị toàn cầu/ TS. Hoàng Khắc Nam// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 4 (156) .- Tr. 11-21.

Nội dung: Khái lược các quan điểm khác nhau về quản trị toàn cầu, đề cập đến một số vấn đề được coi là cơ bản liên quan đến cái gọi là “quản trị toàn cầu” và chỉ ra những tác động chung nhất có thể của quản trị toàn cầu đối với những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Từ khóa: Quản trị toàn cầu.

6. Phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Đông Phong, TS. Bùi Thanh Tráng// Kinh tế & phát triển .- 2009 .- Số 144 .- Tr. 108-111.

Nội dung: Trình bày thực trạng tình hình dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam như: các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn marketing, các giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng cung của dịch vụ tư vấn marketing….

Từ khóa: Tư vấn marketing, dịch vụ tư vấn.

7. Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật cho khu kinh tế Dung Quất: thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Hồng Tây// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 222 .- Tr. 56-61.

Nội dung: Đề cập tình hình và khả năng đào tạo, cung ứng và phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật cho khu kinh tế Dung Quất trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, mà trọng tâm là nhấn mạnh đến yêu cầu và khả năng phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật thông qua công tác đào tạo của các trường trên khu vực.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực.

8. Phát triển nhân lực ngành tài chính – ngân hàng hiện nay ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Hạnh// Thương mại .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Thực trạng nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng, các giải pháp phát triển nhân lực tài chính – ngân hàng như: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; Có chiến lược và kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia có đủ trình độ theo chuẩn quốc tế; Đa dạng hóa các kênh và phương thức đào tạo, xây dựng các trung tâm đào tạo tài chính – ngân hàng đạt chuẩn, tăng cường hợp tác quốc tế….

Từ khóa: Tài chính, ngân hàng, đào tạo nhân lực.

9. Phát triển tiếp thị địa phương ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đông Phong// Thương mại .- 2009 .- Số 11 .- Tr.4-6.

Nội dung: Thực trạng tình hình tiếp thị địa phương ở Việt Nam: tiếp thị xuất khẩu, tiếp thị đầu tư, tiếp thị thu hút nhân lực có trình độ cao. Giải pháp phát triển tiếp thị của các địa phương Việt Nam: giải pháp phát triển tiếp thị xuất khẩu, tiếp thị du lịch, tiếp thị thu hút đầu tư, giải pháp phát triển tiếp thị thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ khóa: Tiếp thị, tiếp thị địa phương.

10. Quan hệ công chúng & quảng cáo với thông tin truyền thông/ Quý Minh// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2009 .- Kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Trình bày cách xây dựng niềm tin đối với công chúng, vai trò của quan hệ công chúng, sự khác nhau giữa quan hệ công chúng và quảng cáo, vai trò mới của quảng cáo, những điểm mà quan hệ công chúng và quảng cáo phải cùng tồn tại.

Từ khóa: Quan hệ công chúng, quảng cáo, thông tin truyền thông.            

11. Quảng cáo trên radio: Kênh truyền thông bạn đã bỏ qua?/ Hồng Việt// Maketing .- 2009 .- Số 59 .- Tr .- 28 -30.

Nội dung: Giới thiệu cách để doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng, thời điểm và các đối tượng quan tâm đến kênh truyền thông radio.Từ đó đưa ra những lời khuyên để các doanh nghiệp có thể tiếp cập và đưa ra các phương thức quảng cáo hiệu quả nhất trên kênh truyền thông này.

Từ khóa: Radio, quảng cáo
12. Tạo dựng nhân cách cho thương hiệu/ Hà Minh// Maketing .- 2009 .- Số 59 .- Tr .- 31 – 32.

Nội dung: Trình bày cách để tạo dựng nhân cách cho thương hiệu thông qua các yếu tố: Đối xử đàng hoàng với người lao động; Bảo vệ môi trường sinh thái; Thấu hiểu người tiêu dùng.

Từ khóa: Nhân cách thương hiệu

13. Về bài toán II trong quy trình “định giá thương hiệu”/ Nguyễn Trọng// Nghiên cứu kinh tế .- 2009 .- Số 372 .- Tr. 58-65.

Nội dung: Bài viết làm rõ phương pháp xác định giá trị thương hiệu khi biết dòng thu nhập do thương hiệu mang lại, tức cách giải bài toán II trong quy trình định giá thương hiệu sau khi bài toán I đã giải xong. Các công thức phổ biến được sử dụng để tính giá trị tài sản (thương hiệu), vấn đề tỷ lệ chiết khấu, tỷ lệ vốn hóa khi định giá thương hiệu…

Từ khóa: Định giá thương hiệu.

14. Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam/ Trần Ngọc Hùng// Xây dựng .- 2009 .- Số 04 .- Tr. 12-13.

Nội dung: Xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển và tạo uy tín. Bài viết giới thiệu một số tiêu chí nhằm để xây dựng “thương hiệu” doanh nghiệp xây dựng trên thị trường Việt Nam như: tiêu chí về chất lượng, tiến độ, giá cả, bảo hành và sau bảo hành, thái độ ứng xử của doanh nghiệp.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, thương hiệu ngành xây dựng.

VĂN HỌC

1. Phong cách nghị luận, bút chiến của Phan khôi/ Nguyễn Đăng Mạnh// Nghiên cứu văn học .- 2009 .- Số 10 (452) .- Tr .- 40-52.

Nội dung: Giới thiệu phong cách của Phan Khôi với những đặc điểm cơ bản: Cảm hứng “gây sự”; Chỉ nói lý, không nói tình, duy lý cực đoan, coi “ Luận lý học cai trị mọi sự ở đời”; Hứng thú hài hước, châm biếm; Bác học mà bình dân, thông thái mà dân dã.

Từ khóa: Phan Khôi, phong cách nghệ thuật.

2. Quan hệ con người – Tự nhiên trong văn xuôi miền núi/ Phạm Duy Nghĩa// Nghiên cứu văn học .- 2009 .- Số 10 (452) .- Tr .- 71-79.

Nội dung: Khái quát mối quan hệ giữa con người và tự nhiên thành các cấp độ: Sự gắn bó giữa con người và tự nhiên – hai thực thể của tạo hóa; Con người – tự nhiên và khát vọng đồng hóa; Quan hệ con người – tự nhiên và quan hệ nhân quả.

Từ khóa: Văn xuôi miền núi
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